	
	



ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KỲ 1

ĐỀ 02
Câu 1 (2,5 điểm). Hoàn thành định nghĩa cho các thuật ngữ sau:
	Thuật ngữ
	Định nghĩa

	1. Tính trạng
	

	2. Kiểu gen
	

	3. Di truyền
	

	4. Giống thuần chủng
	

	5. Biến dị
	


Câu 2 (2,5 điểm). Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng ... cần xác định ... với cá thể mang tính trạng ... Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen ..., nếu kết quả của phép lai phân tích thì cá thể đó có kiểu gen ...

Câu 3 (5 điểm). Ở chuột gen A quy định lông xù, gen a quy định lông thẳng. Chuột cái (1) có lông thẳng giao phối với chuột đực (2) đẻ được một chuột lông thẳng (3) và một chuột lông xù (4), lớn lên chuột (3) giao phối với chuột lông xù (5) đẻ được một chuột lông xù (6). Biện luận và xác định kiểu gen của 6 con chuột nói trên?
Đáp án
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(2,5 điểm)
	Thuật ngữ

Định nghĩa

1. Tính trạng

Những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể.
2. Kiểu gen

Tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể.
3. Di truyền

Hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu.
4. Giống thuần chủng

Giống có đặc tính di truyền đồng nhất, các thế hệ sau giống thế hệ trước.
5. Biến dị

Hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết.

	Mỗi định nghĩa đúng được 0,5 điểm

	2
(2,5 điểm)
	Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp, nếu kết quả của phép lai phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp.
	Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.

	3
(5,0 điểm)
	• Chuột cái (1) và chuột (3) có lông thẳng, kiểu gen là: aa.

• Để sinh ra chuột (3) có lông thẳng thì kiểu gen của chuột đực lông xù (2) là: Aa.

• Chuột lông xù (4) là Aa vì nhận a từ chuột mẹ (1), chuột lông xù (6) là Aa vì nhận a từ chuột mẹ (3).

• Chuột lông xù (5) có thể có kiểu gen AA hoặc Aa.
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